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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ỦY BAN KIỂM TRA 
***

Số: 90 - HD/UBKTTWĐ
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020


HƯỚNG DẪN
Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn 
và giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW năm 2020
-------------

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI; Chương trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn;

Căn cứ vào Kế hoạch số 89 - KH/UBKTTWĐ ngày 11/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, đi cơ sở của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020 và khảo sát, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017 - 2022); Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và tham mưu cho cấp bộ Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2020, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐOÀN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn:
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất; kiểm tra việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương của Đoàn; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới; quyết định, chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ quyết định kỷ luật của tổ chức đoàn cấp dưới và những giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thuộc diện quản lý theo quy định. 

- Ban Chấp hành đoàn cấp tỉnh kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra cấp tỉnh và chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra cấp huyện; duy trì cơ chế tham vấn nghiệp vụ với Ủy ban kiểm tra cấp trên theo hướng định kỳ (1 quý/1 lần); tiếp nhận và trả lời câu hỏi của cơ sở liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Khuyến khích định kỳ mỗi năm 01 lần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; cử đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn, kiến thức pháp luật…

- Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đoàn cùng cấp phối hợp tốt với Ban Thường vụ Đoàn cấp dưới trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa Ủy ban Kiểm tra cấp trên với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới và các cơ quan chức năng liên quan của Đảng và Nhà nước để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đoàn.

1.2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020:
Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI; căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó, xác định rõ số lượng đơn vị được kiểm tra, giám sát; nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, phân công thực hiện và giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra. 

Nội dung kiểm tra, giám sát năm 2020 cần tập trung: rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên, gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các chương trình, kết luận, đề án của Đoàn các cấp đã ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em (Luật trẻ em); rà soát bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp. Nghiên cứu có giải pháp, cách thức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.
Công tác triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, việc thực hiện chủ đề công tác “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; kết quả thực hiện Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; kết quả triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh, thành phố với các tỉnh thành đoàn... 
2. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp:
Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp mình và các nội dung theo hướng dẫn này, Ủy ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020, trong đó tập trung vào các nội dung sau: 
2.1. Nội dung kiểm tra chuyên đề: Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên; việc triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác phân loại đoàn viên;  thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở cần kiểm tra để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Kiểm tra hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn cấp dưới.
2.2. Nội dung giám sát chuyên đề:
+ Đối với tập thể: Giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra chuyên đề năm 2020 và việc triển khai thực hiện các kết luận, đề án của BCH, BTV đoàn các cấp đã ban hành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.
+ Đối với cá nhân: Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp gắn với việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN - BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01- CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”. 
3. Cách thức tiến hành:

3.1. Cấp Trung ương: Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (theo các Kế hoạch đã ban hành năm 2020).

3.2. Cấp tỉnh, huyện: Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp tỉnh, huyện tham mưu cho cơ quan lãnh đạo Đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra cấp mình (xây dựng kế hoạch riêng, không lồng ghép với kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ), tổ chức thực hiện và báo cáo tổng hợp kết quả sau mỗi đợt kiểm tra chuyên đề về Ủy ban Kiểm tra cấp trên theo quy định. 

II. GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW
1. Giám sát xã hội

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu của cấp ủy Đảng và Kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2020 (đã được Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp  đăng ký nội dung giám sát trước khi ban hành); Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cho cơ quan lãnh đạo Đoàn cùng cấp phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, cụ thể:
1.1. Cấp Trung ương: Việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm vào một số nội dung về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ Đoàn tại một số tỉnh, thành ủy; việc triển khai thực hiện Luật trẻ em (năm 2016) tại Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố. Ngoài ra, phối hợp Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên tại Ủy ban nhân dân các cấp.
1.2. Cấp tỉnh, huyện: Các nội dung tổ chức đoàn đã đăng ký với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp từ đầu năm trên cơ sở thực tiễn, yêu cầu của cấp ủy Đảng ở địa phương về công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2020. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh, huyện có thể nghiên cứu, lựa chọn những nội dung giám sát sau: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm vào một số nội dung về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ Đoàn; việc triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016; việc thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược phát triển thanh niên và Nghị quyết số 45 - NQ/CP của Chính phủ về “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và kết quả triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của các địa phương, đơn vị; giám sát thực hiện Quy định số 205 - QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền gắn với Quy định 124 - QĐ/TW, ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.... 
2. Phản biện xã hội

- Ủy ban Kiểm tra Đoàn các tỉnh tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cùng cấp phát huy vai trò, trí tuệ tập thể, vai trò ủy viên Ủy ban Kiểm tra , đội ngũ chuyên gia, căn cứ các dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương và các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên thanh niên để thực hiện việc góp ý, phản biện xã hội được chặt chẽ, có hệ thống, chuyên sâu, đúng quy định pháp luật.
- Tập trung tham mưu cho cấp bộ Đoàn tổ chức tốt việc góp ý của đoàn viên, thanh niên tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Trong đó trọng tâm là đợt tham gia phản biện xã hội về dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung. 
Trên đây là Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn và Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp tỉnh triển khai, thực hiện và báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (qua Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn), tiến độ cụ thể như sau:
- Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, gửi trong tháng 2/2020.

- Báo cáo kiểm tra, giám sát chuyên đề gửi chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, giám sát chuyên đề tại cơ sở. 
- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020, gửi trước ngày 30/5/2020. 

- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, gửi trước ngày 30/11/2020.
- Số liệu công tác kiểm tra, giám sát; xử lý kỷ luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; giám sát, phản biện xã hội theo Quy định 217-QĐ/TW cập nhật định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 (trước ngày 30/5/2020) và cuối năm 2020 (trước ngày 30/11/2020) trên trang http://qldoanvien.vn/
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Các ban, đơn vị khối phong trào (để p/h);

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn TT (để t/h);

- Các đ/c Ủy viên UBKTTW Đoàn;

- Lưu BKT.
	TM. UBKT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHỦ NHIỆM

Đã ký
Bùi Quang Huy


